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Tổng kết tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ

Giai đoạn 2002-2016


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo tổng kết tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ giai đoạn 2002-2016. Báo cáo gồm các phần sau:

- Mở đầu.
- Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện pháp luật về đo đạc và bản đồ giai đoạn 2002-2016.
- Phần thứ hai: Đánh giá ưu, nhược điểm, những khó khăn, vướng mắc và các điểm bất cập làm hạn chế kết quả thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ và kiến nghị.
- Phần thứ ba: Những nội dung cần thể chế hóa trong Luật đo đạc và bản đồ.
- Phụ lục kèm theo Báo cáo.
Sau đây là nội dung chính của Báo cáo:

MỞ ĐẦU
Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã có truyền thống, lịch sử xây dựng và phát triển từ lâu đời. Đến nay, văn bản có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh trực tiếp hoạt động đo đạc và bản đồ là Nghị định số 45/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành năm 2015 (thay thế Nghị định số 12/2002/NĐ-CP được Chính phủ ban hành năm 2002). Trong những năm qua, các Nghị định đã là cơ sở sở để quản lý và làm căn cứ xây dựng, ban hành  các văn bản khác nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ cho hoạt động đo đạc và bản đồ phát triển cùng với tiến trình mở cửa, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, do chưa phải là Luật, hiệu lực pháp lý, các Nghị định số 12/2002/NĐ-CP, Nghị định số 45/2045/NĐ-CP chưa cao nên chưa thể giải quyết được hết các tồn tại trong thực tiễn quản lý. Trong khi đó, một số hoạt động đo đạc và bản đồ được điều chỉnh theo các quy định nằm phân tán trong các luật chuyên ngành, như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Biển, Luật Biên giới quốc gia…  dẫn đến nhiều khó khăn trong việc thực thi pháp luật và không thực hiện được thống nhất quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ. Ngoài ra, thực tiễn công tác quản lý và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ còn một số vấn đề tồn tại, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế.
Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, căn cứ Nghị quyết số 22/2016/NQ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ, việc tổng kết tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ giai đoạn 2002-2016 là cần thiết phục vụ trực tiếp công tác xây dựng Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2017.
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

GIAI ĐOẠN 2002-2016

I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ  

Công tác đo đạc và bản đồ ở Việt Nam có truyền thống lịch sử lâu đời. Nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, từ năm 43công nguyên, ông cha ta đã đo đạc và dựng các mốc đồng dọc biên giới và năm 724 đo vẽ bản đồ để đắp cao hệ thống đê phòng thủ Đại La. Năm 1490, thời Hồng Đức Nhà Lê, vua Lê Thánh Tông đã cho thành lập bản đồ cả nước phục vụ quản lý lãnh thổ. Năm 1934, Vua Minh Mạng đã cho công bố tấm bản đồ cả nước mang tên “Đại Nam Nhất thống toàn đồ” thể hiện chi tiết vị trí, cương vực và hình thể đất nước.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, cơ quan bản đồ đầu tiên của Quân đồi nhân dân Việt Nam đã đảm nhận mọi nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ phục vụ mục đích quân sự, góp phần quan trọng cho thắng lợi của dân tộc của dân tộc, kết thúc bằng Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Từ đó đến nay, Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam ngày càng có vai trò, vị trí quan trọng trong quản lý, quy hoạch lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường; phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia và nâng cao dân trí của cộng đồng. 
Đối với công tác điều tra cơ bản và nghiên cứu khoa học: Đo đạc và bản đồ cung cấp các số liệu đo đạc cơ bản và bản đồ địa hình làm cơ sở phục vụ nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, đo vẽ, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành như địa chất, thổ nhưỡng, điều kiện thủy văn, nghiên cứu khoa học về Trái Đất, nghiên cứu nước biển dâng sự sụt lún của đất, đá... nhằm cung cấp các số liệu cơ bản đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ xây dựng định hướng phát triển đất nước.
Đối với công tác quy hoạch và quản lý lãnh thổ: Bản đồ là phương tiện không thể thiếu trong công tác này. Các bản đồ địa hình là căn cứ để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và quy hoạch phát triển không gian; từ đó, làm cơ sở xây dựng các bản đồ quy hoạch chuyên ngành cũng như bản đồ quy hoạch tổng thể trong một khu vực, vùng, địa phương, cả nước. Bản đồ hành chính và các bản đồ khác giúp cho công tác quản lý được thuận lợi trên cơ sở các hình ảnh trực quan, giúp việc ra quyết định được chính xác, cụ thể. Hiện nay, dữ liệu không gian địa lý là thành phần quan trọng để phục vụ Chính phủ điện tử.
Đối với phát triển kinh tế - xã hội: Từ các sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản và chuyên ngành, giúp cho các nhà quản lý đánh giá các thuận lợi, khó khăn đề đưa ra các quyết định phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Các bản đồ chuyên ngành, chuyên đề cho biết sự phân bố, quy mô phát triển và các số liệu chi tiết các đối tượng có liên quan để các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư... tính toán, đưa ra quyết định. Hầu hết các lĩnh vực đều phải sử dụng số liệu đo đạc, bản đồ địa hình quốc gia để thành lập hệ thống cơ sở dữ liệu, bản đồ chuyên ngành phục vụ công tác quản lý và quy hoạch, phát triển.

Đối với công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh: Bản đồ là phương tiện quan trọng trong quốc phòng, an ninh để xây dựng kế hoạch phòng thủ, tác chiến, đảm bảo an ninh và an toàn, trật tự xã hội. Một quân đội vững mạnh không thể thiếu bản đồ, thiết bị định vị độ chính xác cao với công nghệ tiên tiến, hiện đại. 
Đối với công tác giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, cứu hộ, cứu nạn: Không thể giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn có hiệu quả nếu không có các sản phẩm như bản đồ, cơ sở dữ liệu, không ảnh và thiết bị, công nghệ định vị hiện đại. Sự thay đổi của một khu vực có thể nhận biết qua các dữ liệu được cập nhật hoặc không ảnh, đặc biệt là ảnh viễn thám. Bản đồ và thiết bị định vị giúp công tác cứu hộ, cứu nạn được nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Các kết quả quan trắc, thành lập các loại bản đồ khác nhau là một cơ sở quan trọng để xây dựng các kịch bản nước biển dâng cho các thời kỳ khác nhau, đồng thời để giám sát và khắc phục có hiệu quả các thảm họa thiên tai, môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đối với công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bản đồ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xác lập, khẳng định chủ quyền của quốc gia. Bản đồ là tài liệu không thể thiếu trong hoạch định lãnh thổ, phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền và phân định rang giới trên biển. Trong đấu tranh, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, nhất là đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, phần lớn dựa trên cơ sở các bản đồ đã thành lập qua các thời kỳ, cả ở trong nước và ngoài nước.
Đối với nâng cao dân trí cộng đồng: Việc giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí luôn gắn liền với bản đồ. Các loại bản đồ cung cấp sự hiểu biết về địa lý, lịch sử, phát triển kinh tế - xã hội, chủ quyền lãnh thổ quốc gia cho tất cả các học sinh các cấp học và tất cả mọi người trong xã hội. Đồng thời là tài liệu để quảng bá hình ảnh 
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

1. Về xây dựng, ban hành các chủ trương, quan điểm, chính sách, chiến lược về đo đạc và bản đồ
Tính đến nay, đã có khá nhiều chủ trương, quan điểm, chính sách, chiến lược liên quan đến đo đạc và bản đồ được các cấp có thẩm quyền ban hành. Đáng chú ý là các văn bản quan trọng sau đây:

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Trong Nghị quyết, một số nội dung liên quan tới hoạt động đo đạc và bản đồ như: Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám; công nghệ mới, tiên tiến trên nền tảng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; công tác xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp và thống nhất về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu theo chuẩn quốc tế; có cơ chế khai thác, chia sẻ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu phù hợp và có hiệu quả...
- Chiến lược phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2008. Đây các văn bản quan trọng, tạo cơ sở nền tảng pháp lý cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ, cũng như xác lập các định hướng phát triển, triển khai các hoạt động của Ngành đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 
2. Về xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đo đạc và bản đồ
Hoạt động đo đạc và bản đồ cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội khác dù ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều cần được Nhà nước bảo đảm bằng nền tảng pháp lý cơ bản, thông qua hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, xuyên suốt. 

Từ tháng 01 năm 2002 đến hết tháng 8 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 83 văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 02 Nghị định của Chính phủ, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 60 Thông tư và 14 Quyết định cấp Bộ, 04 Thông tư liên Bộ. Từ tháng 7 năm 2015 (thời điểm có hiệu lực của Nghị định 45/2015/2015) đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xây dựng và ban hành 04 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định.
Văn bản có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động và chức năng quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ hiện nay là Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 (sau đây gọi là Nghị định 45) thay thế Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 (sau đây gọi là Nghị định 12) của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Nghị định 45 được xây dựng trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc, sửa đổi, bổ sung các nội dung của Nghị định 12. Nội dung Nghị định thể hiện được các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ, về xây dựng và phát triển hạ tầng đo đạc và bản đồ, về công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức trong điều kiện hiện nay.
Tuy nhiên, vì chưa phải là Luật nên phạm vi điều chỉnh và hiệu lực của Nghị định còn hạn chế, không điều chỉnh được các nội dung có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ tại các văn bản Luật đã ban hành. Thực tiễn hiện nay cho thấy, một số hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành đang được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành khác. Các văn bản hướng dẫn Nghị định 12, Nghị định 45 cũng không điều chỉnh được các quy định tại các Nghị định của các bộ, ngành khác có liên quan. 

Mặt khác, Nghị định 45 được ban hành thay thế Nghị định 12 nhưng nội dung không thay đổi nhiều, chỉ điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với hiên nay, chưa bổ sung những quy định mới, quan trọng trong hoạt động đo đạc và bản đồ như: Cơ chế phân cấp trong hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý, các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành quan trọng, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho cá nhân; quản lý, giám sát năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ... 
Qua rà soát, thống kê đến 30 tháng 6 năm 2016, đã có 6 Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành có nội dung điều chỉnh liên quan tới lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đặc biệt, một số văn bản Luật đã nêu quy định cụ thể một số vấn đề liên quan trực tiếp tới hoạt động đo đạc và bản đồ ở các mức độ chi tiết khác nhau như Luật Biên giới quốc gia 2003, Luật Biển năm 2012, Luật Đất đai năm 2013, Luật Xây dựng năm 2013, Luật Xuất bản năm 2012, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016...
Các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ngành khác đã ban hành còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thống nhất quản lý toàn diện hoạt động đo đạc và bản đồ, các văn bản chưa đầy đủ và không đồng bộ, còn mâu thuẫn, chồng chéo, chất lượng văn bản ban hành chưa cao. Nguyên nhân là do các bộ, ngành chưa quan tâm đúng mức, đầy đủ đối với công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý. Các văn bản đã xây dựng và ban hành cũng chưa có sự phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nên nội dung quy định chưa thống nhất.

Tại các địa phương, trên cơ sở các văn bản pháp quy của Trung ương, có khoảng 40 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban đã ban hành Quyết định về quy chế hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn quản lý. Nội dung các văn bản này cụ thể hóa các hoạt động đo đạc và bản đồ của từng địa phương. Tuy nhiên, các văn bản này còn chưa thực sự thống nhất và đồng bộ với công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ của các lĩnh vực khác có liên quan trên cùng địa bàn, hiệu lực và hiệu quả thi hành còn hạn chế. 
Đánh giá chung:

Các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ đã bước đầu đáp ứng được công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về đo đạc và bản đồ. Trong những năm qua, việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật này đã mang lại những hiệu quả nhất định trong xây dựng, cung cấp sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và một số mục tiêu quan trọng khác.
3. Về xây dựng, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo đạc và bản đồ

 
Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc và bản đồ luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Do có sự thay đổi về công nghệ, từ công nghệ truyền thống sang công nghệ số nên việc xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý được đặc biệt quan tâm và triển khai kịp thời, làm cơ sở cho việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, phục vụ kịp thời cho việc triển khai các dự án, nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ.

Đồng thời, căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ được ban hành năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai công tác chuẩn hóa địa danh và ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội của 46 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc; hoàn thành việc rà soát hệ thống địa danh, tên gọi các đảo, bãi cạn trên các vùng biển của Việt Nam phục vụ công tác lập bản đồ và khẳng định chủ quyền quốc gia. 
4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ, đảm bảo các văn bản pháp luật được thực thi và có hiệu quả.
Trong giai đoạn thực hiện Nghị định 12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt các Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường dài hạn và hàng năm, trong đó có nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ. Bộ đã tổ chức các hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 12 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho các cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở các bộ, ngành liên quan và các địa phương. 

Các hội nghị đều chú trọng giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, hướng dẫn thực hiện những nội dung quan trọng của từng văn bản như: Trình tự, thủ tục lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ, lập hồ sơ kiểm tra nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; lập và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; hướng dẫn việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ còn được kết hợp trong công tác kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ, các hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm. Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trang thông tin điện tử  Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; biên soạn và xuất bản các tập sách “Các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ”, sách “Hỏi đáp pháp luật về đo đạc và bản đồ”.
Sau khi Nghị định 45 được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Nghị định và các văn bản hướng dẫn cho các đối tượng là các cán bộ làm công tác đo đạc và bản đồ thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và một số đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ của các bộ, ngành, địa phương, một số doanh nghiệp hoạt động đo đạc và bản đồ.
4.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đo đạc và bản đồ của các bộ, ngành liên quan và các địa phương
 Các bộ, ngành liên quan chủ yếu mới tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, chưa có sự phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của mình. Việc chủ động xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ còn hạn chế.

Việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ ở các địa phương chưa được quan tâm đầy đủ; việc nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện cụ thể cho phù hợp với tình hình của địa phương chưa đầy đủ; cơ chế phối hợp quản lý giữa các sở, ban, ngành liên quan còn hạn chế do hiệu lực của văn bản pháp luật về đo đạc và bản đồ chưa cao nên việc thực thi chưa thực sự có hiệu quả cao. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TẠI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy; cơ chế, chính sách lĩnh vực đo đạc và bản đồ   
1.1. Về tổ chức bộ máy   
Từ năm 2002 đến nay, chức năng quản lý nhà nước lĩnh đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo quy định tại Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chức năng, nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ của Bộ gồm:

a) Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm quốc gia về đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ chuyên ngành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác hạ tầng dữ liệu không gian địa lý, hệ thống quy chiếu quốc gia, hệ thống số liệu gốc quốc gia, hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia, hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia, hệ thống không ảnh, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý quốc gia; ban hành danh mục địa danh thể hiện trên các bản đồ;
c) Công bố và cung cấp thông tin, dữ liệu về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;
d) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm định, kiểm nghiệm thiết bị đo đạc và bản đồ theo chuẩn quốc gia;
đ) Tham gia ý kiến về các nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện, trừ các dự án phục vụ quốc phòng, an ninh;
e) Tổ chức việc cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; kiểm tra việc xuất bản, phát hành bản đồ; đình chỉ việc phát hành và chỉ đạo thu hồi các ấn phẩm bản đồ trái quy định của pháp luật; cấp, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất và nhập khẩu đối với mặt hàng đo đạc và bản đồ;
g) Thành lập, hiện chỉnh, xuất bản và phát hành các sản phẩm bản đồ theo quy định của pháp luật;
h) Tổ chức đo đạc, thành lập, cập nhật bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính phục vụ việc phân định, điều chỉnh và quản lý địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ;
i) Tổ chức đo đạc, thành lập bản đồ và hồ sơ tài liệu phục vụ việc đàm phán, hoạch định, phân giới và quản lý đường biên giới quốc gia, các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu biên giới quốc gia; thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ; in ấn, phát hành các loại bản đồ, tài liệu liên quan đến đường biên giới quốc gia trên đất liền, các vùng biển, hải đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam;
k) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao đề xuất với Chính phủ về việc ký kết và thực hiện các hiệp định và thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp về đo đạc và bản đồ.
Tổ chức bộ máy giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ là Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; đơn vị sự nghiệp là Viện Khoa học đo đạc và bản đồ. 

1.2. Về cơ chế, chính sách

Hiện nay, trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, khối quản lý nhà nước được thực hiện theo các quy định chung áp dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với các đơn vị sự nghiệp đo đạc và bản đồ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
2. Thực hiện pháp luật trong công tác chuyên môn đo đạc và bản đồ 
2.1. Về hạ tầng kỹ thuật đo đạc bản đồ 
Hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ cơ bản nhằm cung cấp các số liệu các điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia phục vụ triển khai các công trình đo đạc và bản đồ trên toàn quốc; xây dựng, quản lý, vận hành công trình hạ tầng đo đạc; thành lập các sản phẩm đo đạc và bản đồ đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho các ngành, địa phương và cộng đồng.
Trong những năm qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện và hoàn thành nhiều công trình đo đạc và bản đồ cơ bản quan trọng, cụ thể như sau:
a) Hệ tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, hệ trọng lực quốc gia và các mạng lưới đo đạc quốc gia

- Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 sử dụng thống nhất trong cả nước; 
- Hệ thống lưới các điểm tọa độ quốc gia cấp “0”, hạng I, hạng II và hạng III (lưới tọa độ địa chính cơ sở) với tổng số 14.234 điểm phủ trùm cả nước, trung bình mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 1 điểm tọa độ.

- Hệ thống lưới điểm độ cao quốc gia: điểm gốc, hạng I, hạng II, hạng III với tổng số 6.985 điểm và 4601 điểm độ cao hạng 3 được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông trên phạm vi cả nước.
- Hệ thống điểm trọng lực cơ sở, trọng lực vệ tinh, trọng lực chi tiết với tổng số 67.500 điểm.
- Hoàn thành và bàn giao cho các địa phương quản lý và khai thác sử dụng mạng lưới địa chính cơ sở bao gồm 13.836 điểm.
- Hệ thống gồm 06 trạm định vị vệ tinh cố định tại Cao Bằng, Hà Giang, Hải Phòng, Điện Biên, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu.
b) Hệ thống bản đồ địa hình cơ bản

- Hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ sản phẩm bản đồ địa hình ở các tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 từ Hệ tọa độ HN-72 sang Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 (946 mảnh tỷ lệ 1:25.000, 185 mảnh tỷ lệ 1:50.000); Năm 2000.

- công bố hoàn thành và đưa vào sử dụng bộ bản đồ địa hình dạng số tỷ lệ 1:50.000 phủ trùm toàn quốc, với tổng số 671 mảnh (573 mảnh trên đất liền, 98 mảnh biên giới Việt - Trung, Việt - Lào); tháng 12 năm 2004.
- Hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm cả nước và tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 phủ kín khu vực đô thị, khu vực kinh tế trọng điểm; cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000; hoàn chỉnh hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 phủ trùm cả nước phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Hệ thống bản đồ địa hình đáy biển ở tỷ lệ 1:50.000 và 1:10.000 một số vùng biển có nhu cầu phát triển kinh tế; tỉ lệ 1:25.000 các cửa sông, vịnh và một số đảo; tỷ lệ 1:100.000 dọc ven biển, 1:200.000 khu vực Trường Sa; hải đồ tỷ lệ 1:300.000, 1:400.000, 1:500.000, 1:1.000.000 khu vực Biển Đông và lân cận.
- Hệ thống không ảnh các tỷ lệ phủ trùm cả nước.
- Hệ thống thông tin địa danh Quốc tế và Việt Nam phục vụ công tác thành lập bản đồ.

b) Hệ thống bản đồ chuyên ngành, atlas quốc gia phục vụ quản lý nhà nước

- Hệ thống bản đồ phục vụ mục đích quốc phòng.
- Hệ thống bản đồ địa chính cơ sở phủ kín toàn bộ đất lâm nghiệp.

- Bản đồ hành chính toàn quốc và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Hệ thống bản đồ phục vụ đàm phán, hoạch định, phân giới, cắm mốc đường biên giới trên đất liền; phân định biên giới trên biển.
- Hệ thống bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã. 

- Hệ thống bản đồ địa chính chính quy ở tỷ lệ từ 1:200 đến 1:10.000 tùy theo loại đất gắn với việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại cho tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phục vụ việc kết nối trên phạm vi cả nước thành mạng thông tin đất đai phục vụ quản lý, đăng ký giao dịch, cung cấp thông tin đất đai cho nhu cầu của cộng đồng.
- Hệ thống hải đồ, bản đồ địa chất, thổ nhưỡng, lâm nghiệp, giao thông, xây dựng, bản đồ phục vụ giáo dục – đào tạo.
2.2. Về công tác cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Tại Nghị định 12, Nghị định 45, Chính phủ đã phân cấp trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương cho Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả triển khai công tác cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ như sau: Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 
Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2016, trên toàn quốc có 1.742 tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, trong đó có 101 tổ chức thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; 1.641 tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương, chủ yếu là các doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần). Việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đều đảm bảo đúng quy định.
2.3.Về triển khai các công trình dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì
 Trong 12 năm thực hiện Nghị định 12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 118  công trình, dự án đo đạc và bản đồ cơ bản với tổng kinh phí đầu tư 2.630 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình, dự án trọng điểm:

- Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực Nhà nước: năm 2003 – 2006;
- Hoàn thiện lưới độ cao Nhà nước hạng 1, 2 khu vực Miền Bắc; năm 2003;
- Hoàn thiện lưới độ cao nhà nước hạng 3 khu vực miền Đông Nam Bộ; năm 2005-2006.

- Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia hạng 1, 2, 3 với tổng số 6.929 điểm, trong đó có 2.328 điểm độ cao hạng 1, 2 và 4.601 điểm độ cao hạng 3; tháng 6 năm 2008.
- Hoàn chỉnh hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực Tây nguyên; năm 2003-2005.

- Đo vẽ bản đồ địa hình khu vực biên giới Tây Nam phục vụ quản lý lãnh thổ; năm 2004 – 2006;
- Hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000  và 1:50.000: 2006 – 2010;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa hình – thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long; năm 2004-2005;
- Xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và quốc tế phục vụ công tác lập bản đồ; năm 2007-2016;
- Thành lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận lâm nghiệp cho 8 tỉnh miền núi phía Bắc, duyên hải Bắc Trung Bộ và 9 tỉnh duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ; năm 2005-2008;
- Hoàn thành bộ bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 phủ trùm 29 tỉnh miền núi thuộc 04 dự án Chính phủ và các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi với tổng diện tích khoảng 77.000 km2. Các địa phương thuộc 04 dự án đã có bản đồ địa chính cơ sở để thành lập hệ thống bản đồ địa chính chi tiết phục vụ việc giao đất, cấp Giaays chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và quản lý đất đai. Sản phẩm của các dự án này đã góp phần tích cực trong việc sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp, xây dựng phương án quy hoạch lại ba loại rừng và lập phương án sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh. Dự án cũng tạo nên cơ sở dữ liệu thống nhất cho các địa phương trong việc quản lý các vùng đất lâm nghiệp;
- Chuẩn hóa hệ thống thông tin địa lý cơ sở Quốc gia; năm 2004 - 2008.

- Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; năm 2007 - 2014;
- Hoàn thành 02 Dự án Chính phủ: Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:10 000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước; Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 các khu vực đô thị, khu vực công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm; năm 2008 - 2011;
- Chủ động tổ chức triển khai các công trình dự án về đo đạc thành lập bản đồ địa hình đáy biển đáp ứng yêu cầu cấp bách phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc gia theo đúng mục tiêu của “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2020”: Hoàn thành việc đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000 các khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, Bình Trị Thiên, Nghệ Tĩnh, Phú Yên - Bình Định với khối lượng 109 mảnh bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000 và 42 mảnh tỷ lệ 1:10.000 và hiện đang tiếp tục mở rộng triển khai các khu vực khác;
- Xây dựng và đang triển khai thực hiện Đề án xây dựng hệ thống thông tin địa danh quốc tế và Việt Nam phục vụ công tác lập bản đồ; đã thực hiện xong 02 dự án lập cơ sở dữ liệu địa danh hành chính Việt Nam và địa danh quốc tế; đang tiếp tục triển khai xây dựng và ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và kinh tế - xã hội phần đất liền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Về công tác đo đạc và bản đồ biên giới và địa giới: Từ đầu năm 2002 đến cuối năm 2007 đã triển khai 05 dự án đo đạc bản đồ địa hình phục vụ phân định biên giới Việt - Trung; phân định biên giới trên biển với các quốc gia liên quan và triển công tác phân giới cắm mốc biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia; thực hiện thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của nhiều địa phương trong cả nước; tham gia khảo sát lập phương án giải quyết tranh chấp có liên quan đến địa giới hành chính ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các địa phương có dự án trọng điểm về đo đạc và bản đồ đã phối hợp tốt với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tổ chức triển khai và thụ hưởng các thành quả của các dự án. Sản phẩm của các dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành của các bộ, ngành và địa phương.

Nhìn chung, sản phẩm của các công trình, dự án về đo đạc và bản đồ đã hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần quan trọng thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội; giám sát và quản lý tài nguyên và môi trường; ứng phó với biển đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng , an ninh. 
Tuy nhiên hệ thống thông tin, dữ liệu nói trên cần được cập nhật thường xuyên, kịp thời theo quy chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo tính hiện thời; nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm, dữ liệu; phục vụ kịp thời yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và nhu cầu xã hội.
2.4. Triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành 

Việc triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ tại các bộ quản lý chuyên ngành như Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng chủ yếu là thực hiện các hạng mục công việc đo đạc và bản đồ chuyên ngành trong các dự án thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành. 

Về triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành ở địa phương: trong 03 năm (2012-2014), Nhà nước đã đầu tư khoảng 2.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương cho các địa phương trên toàn quốc, mỗi địa phương đầu tư từ 15 đến 20 tỷ đồng một năm từ nguồn ngân sách địa phương cho công tác thành lập bản đồ địa chính các loại tỷ lệ phục vụ quản lý đất đai. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành hệ thống bản đồ địa chính chính quy ở tỷ lệ từ 1:200 đến 1:10.000 tùy theo loại đất gắn với việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại cho tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến tới kết nối trên phạm vi cả nước thành mạng thông tin đất đai phục vụ quản lý, đăng ký giao dịch, cung cấp thông tin đất đai cho nhu cầu của cộng đồng.
Các dự án và các nhiệm vụ về thành lập bản đồ phục vụ lâm nghiệp, địa chất, giao thông vận tải, quy hoạch, xây dựng, môi trường, giáo dục - đào tạo, du lịch, thông tin – tuyên truyền… đã đáp ứng nhu cầu sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản đồ cho công tác quản lý, quy hoạch chuyên ngành và phục vụ các nhu cầu của xã hội.
2.5. Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Sự phát triển lĩnh vực đo đạc và bản đồ luôn gắn liền với sự phát triển của khoa học và công nghệ. Trong khoảng những năm 1990 – 2005 là thời gian Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có sự chuyển đổi mạnh mẽ về công nghệ, chuyển từ công nghệ truyền thống sang công nghệ số, các dạng sản phẩm cũng trở nên phong phú và được sử dụng, phổ biến ngày càng rộng rãi, thuận tiện. Trong thời gian này, trạm thu ảnh vệ tinh do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý đã đi vào hoạt động; công nghệ định vị vệ tinh, công nghệ bản đồ số, công nghệ quét địa hình bằng LiDAR, công nghệ đo sâu bằng máy đo sâu hồi âm đa tia, công nghệ thông tin địa lý đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng. 
Tuy nhiên, từ khoảng 10 trở lại đây, việc đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ bị hạn chế và tụt hậu so với các nước tiên tiến trong khu vực; đặc biệt là việc xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI), tuy đã được Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Đó cũng là nguyên nhân gây nên sự hạn chế về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu để phục vụ các mục đích quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, làm chậm quá trình xây dựng Chính phủ điện tử. Việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của công nghệ, dữ liệu không gian địa lý theo công nghệ mới trong hoạt động đo đạc và bản đồ chưa có sự phát triển đột phá.
Tại một số bộ, ngành, địa phương vẫn sử dụng thiết bị công nghệ cũ, do hạn chế về đầu tư và trình độ nhân lực nên chưa đáp ứng được sự phát triển của công nghệ.
2.6. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

a) Công tác nghiên cứu khoa học
Khoa học đo đạc và bản đồ gắn liền với công tác nghiên cứu về Trái Đất và có quan hệ mật thiết với sự phát triển của khoa học và công nghệ; do đó, nghiên cứu khoa học cũng được ưu tiên thực hiện. Công tác nghiên cứu khoa học có sự kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các nội dung nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới nhằm năng cao độ chính xác dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu độ cao và nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu để áp dụng vào công tác thu nhận, xử lý và khai thác dữ liệu đo đạc và bản đồ chiếm tỷ trọng trong các nghiên cứu. Đồng thời, các nghiên cứu về sụt lún, dịch chuyển của vỏ Trái Đất, của các công trình, xây dựng mô hình geoid của Việt Nam nhằm nâng cao độ chính xác tọa độ, độ cao cũng được quan tâm thực hiện, cung cấp các số liệu phục vụ giải quyết các bài toán có tính chất toàn cầu, tính toán sự dâng lên của nước biển, phục vụ ứng phó với biến đổi khó hậu…
b) Công tác hợp tác quốc tế

Hội nhập quốc tế đã được thực hiện từ lâu và ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về phương diện song phương và đa phương. Từ những năm 1900 của Thế kỷ trước, Việt Nam đã tham gia vào hoạt động của Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc về địa danh (UNGEGN). Tiếp đó, Việt Nam tham gia vào các hoạt động của các tổ chức khác như: Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc về quản lý không gian địa lý toàn cầu (UNGGIM), Liên đoàn các nhà đo đạc thế gới (FIG), Hiệp hội Bản đồ Quốc tế (ICA), Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO)… Đồng thời, tham gia các tổ chức của khu vực. Hiện nay, Việt nam đang thực hiện Thỏa thuận khung thừa nhận lẫn nhau về trình độ đo đạc giữa các nước ASEAN.
Quan hệ hợp tác về đo đạc và bản đồ với các quốc gia cũng được duy trì ngày càng mở rộng, phát triển. Sự hợp tác với các quốc gia hoặc các cơ quan đo đạc và bản đồ của Nauy, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Ba Lan, Hungary, Pháp, Trung Quốc, Malaixia, Lào, Campuchia… đã tạo điều kiện cho các bên giúp đỡ nhau trong đào tạo nhân lực, học hỏi kinh nghiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung.
2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đo đạc và bản đồ 

Thanh tra, kiểm tra việc khai thác, bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc, chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện các nhiệm vụ, dự án về đo đạc và bản đồ là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

Ngày 13 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 173/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ (sau đây viết tắt là Nghị định 173) đã thay thế Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ.
Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị quản lý nhà nước phối hợp với Thanh tra Bộ tiến hành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Từ 2006 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khoảng 50 đoàn công tác có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ tại các địa phương trên toàn quốc. 
Thông qua việc kiểm tra, đã phát hiện các vấn đề bất cập trong quản lý và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ, kịp thời chấn chỉnh việc thi hành pháp luật tại các địa phương của các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ.
Phần thứ hai
MỘT SỐ BẤT CẬP, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Ngoài những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện pháp luật về đo đạc và bản đồ đã đề cập ở Phần thứ nhất, công tác xây dựng, ban hành, thực thi văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý chuyên môn lĩnh vực đo đạc và bản đồ còn một số bất cập, hạn chế và nguyên nhân như sau:
I. MỘT SỐ BẤT CẬP, HẠN CHẾ
1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chưa phù hợp với thực tiễn 
Qua các phân tích cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định kỹ thuật hiện nay chưa tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, đủ hiệu lực, hiệu quả cho hoạt động đo đạc và bản đồ phát triển. Những bất cập và tồn tại biểu hiện qua nội dung của văn bản cũng như thực tế thực thi các văn bản. Cụ thể là:

1.1. Những bất cập, hạn chế về công tác ban hành văn bản

- Văn bản có tính pháp lý cao nhất là Nghị định số 45/2015/NĐ-CP (cũng như Nghị định số 12/2002/NĐ-CP trước đây), nội dung chưa bao trùm hết các quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cần quản lý, hiệu lực của văn bản chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cũng như các yêu cầu mới về phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ các yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ do chính quyền địa phương các cấp ban hành chưa đầy đủ, kịp thời. Điều này một phần bắt nguồn từ việc hướng dẫn chưa đầy đủ, chưa cụ thể hóa của cấp Trung ương, một phần do các địa phương chưa đủ căn cứ pháp lý để ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương.

- Tổ chức bộ máy hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở cấp Trung ương không ổn định. Trong khoảng thời gian 20 năm, từ năm 1994 đến nay, tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ đã 4 lần có sự thay đổi, điều chỉnh (trong các năm 1994, 2002, 2008, 2014). Đây có thể xem là một trong những nguyên nhân tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình liên tục, thống nhất của công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ. Công tác tổ chức bộ máy quản lý đo đạc và bản đồ ở địa phương cũng chưa ổn định và thống nhất. 
- Hệ thống văn bản quy định kỹ thuật đo đạc và bản đồ chưa đồng bộ, chỉ chủ yếu điều chỉnh trong nội bộ ngành đo đạc và bản đồ. Một số văn bản ban hành đã lâu, có nội dung lạc hậu, không còn phù hợp với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện nay nhưng chưa được sửa đổi hoặc thay thế. Một số yêu cầu quy định về công nghệ mới còn thiếu hoặc chưa đầy đủ, đặc biệt là các quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý, thiết bị bay không người lái (UAV), quy định về kiểm định thiết bị đo đạc...
Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành nhằm phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng chưa có các văn bản phù hợp đối với hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành như xây dựng, giao thông, thủy lợi... Đây có thể xem là hạn chế lớn nhất của hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc và bản đồ. 
Hiện nay còn nhiều quy phạm, quy định  kỹ thuật lĩnh vực đo đạc và bản đồ chưa chuyển đổi thành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để đảm bảo theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn quốc gia năm 2006 một cách thống nhất, đồng bộ, phù hợp với công nghệ và điều kiện hiện nay.
- Còn thiếu các văn bản pháp quy về các hoạt động đo đạc và bản đồ của cộng đồng, xã hội; một số quy định chưa rõ ràng, cụ thể, khó áp dụng vào thực tế.

1.2. Những bất cập trong thực hiện văn bản pháp luật


Trong thời gian qua, thực tiễn công tác thực hiện văn bản pháp luật về đo đạc và bản đồ còn một số vấn đề tồn tại, bất cập, thể hiện ở những vấn đề sau:

Một là, chưa hạn chế được triệt để tình trạng đo đạc chồng chéo, lãng phí
Cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành và địa phương trong xây dựng, quản lý kế hoạch, triển khai dự án liên quan tới đo đạc và bản đồ chưa được chặt chẽ; các dự án hoặc nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ chưa được quản lý thống nhất. Trên cùng một khu vực, có thể có nhiều đơn vị tiến hành khảo sát, đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, thành lập bản đồ; sản phẩm cuối cùng không được giao nộp theo quy định để tích hợp, quản lý thống nhất. Do đó, khó thực hiện được việc chia sẻ, dùng chung thông tin, dữ liệu nên chưa hạn chế được triệt để tình trạng đo đạc chồng chéo gây lãng phí thời gian và kinh phí. 
Hai là, chính sách phân cấp giữa Trung ương và địa phương chưa phù hợp
Việc phân cấp trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản cho địa phương còn mang nặng tính bao cấp. Theo chính sách quản lý hiện hành, hầu hết các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản (trừ bản đồ hành chính cấp huyện và bản đồ địa giới hành chính) thuộc trách nhiệm tổ chức triển khai của cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ tại Trung ương. Do đó xảy ra tình trạng khi cần các dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ cho quản lý, quy hoạch, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nhưng trung ương không đáp ứng kịp thời, trong khi phần lớn các địa phương hoặc các tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn có đủ năng lực quản lý cũng như nguồn vốn để đầu tư, tổ chức triển khai. Chính sách quản lý tập trung, bao cấp như hiện nay đã không phát huy được tiềm năng, nguồn lực, tính chủ động của địa phương trong triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ phục vụ các nhiệm vụ của địa phương.

Ba là, công tác quản lý và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc chưa chặt chẽ 

Các công trình hạ tầng đo đạc là tài sản quốc gia, gắn liền với hệ thống tọa độ quốc gia, độ cao quốc gia, trọng lực quốc gia. Quy định hiện hành về quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc chưa đầy đủ, trách nhiệm pháp lý của từng cấp quản lý không rõ ràng, quyền lợi và trách nhiệm của chủ sử dụng đất cũng như chủ sở hữu công trình nơi có dấu mốc đo đạc chưa minh bạch; chính sách đền bù, xử phạt vi phạm làm hư hại mốc đo đạc còn hạn chế, chưa đủ mạnh nên tình trạng dấu mốc đo đạc bị mất, bị hư hỏng còn xảy ra nhiều, làm ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ.
Bốn là, công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành chưa đầy đủ, thống nhất
Hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí. Còn nhiều quy định về hoạt động và bản đồ chuyên ngành chưa đầy đủ và thống nhất với hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản, cả về công tác quản lý và quy định kỹ thuật. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong xây dựng văn bản pháp quy, lập kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ chưa chặt chẽ, còn chồng chéo.

Ví dụ: Công tác thành lập, quản lý, cập nhật, công bố bản đồ công trình ngầm hầu như chưa được thực hiện, các quy định của pháp luật về bản đồ công trình ngầm chưa đầy đủ và cụ thể; sản phẩm còn phân tán ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chưa được tích hợp, quản lý thống nhất để phục vụ công tác quản lý, quy hoạch. Các quy định mang tính đồng bộ, hệ thống về các công trình ngầm để tạo thuận lợi cho việc quản lý và triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng, phát triển không gian ngầm có hiệu quả.
Năm là, chính sách quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu chia sẻ, sử dụng chung 
Các sản phẩm, thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ hiện nay được lưu giữ và quản lý phân tán ở nhiều cơ quan. Thủ tục cung cấp, phương thức cung cấp chưa thuận tiện, còn mất nhiều thời gian. Phí cung cấp tư liệu, dữ liệu chưa thực sự hợp lý, chưa có chính sách cho từng đối tượng và nhiệm vụ cụ thể; do đó việc khai thác, tiếp cận của người dân, tổ chức còn khó khăn. Nhà nước cũng chưa có chính sách về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu cụ thể. 
Các bộ, ngành quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành chưa phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, nên sản phẩm thiếu tính đồng bộ, thống nhất và do đó khó thực hiện được mục tiêu chia sẻ, dùng chung dữ liệu. Việc quản lý dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành như bản đồ công trình ngầm, hải đồ còn phân tán, khó tiếp cận.

Việc quy định bí mật nhà nước đối với một số loại sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản đồ như hiện nay chưa hợp lý, gây khó khăn cho công tác quản lý và hạn chế việc sử dụng dữ liệu cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội và các mục đích khác của cộng đồng. 

Sáu là, công tác quản lý xuất bản phẩm bản đồ chưa chặt chẽ
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ xã hội như bản đồ dẫn đường điện tử, bản đồ mạng... được phát triển trên dữ liệu nền thông tin địa lý. Bản đồ điện tử phát triển rất mạnh mẽ, được truyền bá, đăng tải trên internet hoặc xuất bản bán ra thị trường nhưng nhà nước chưa xây dựng được chính sách quản lý hữu hiệu đối với dạng sản phẩm này; do đó, chất lượng, tính chính xác, tính trung thực và tính đầy đủ về thông tin của sản phẩm, đặc biệt đối với các ấn phẩm mang tính nhạy cảm, liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia chưa có sự kiểm soát của Nhà nước. Việc thương mại hóa thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ vẫn diễn ra trên thực tế và ngày càng phát triển, trong khi Nhà nước chưa có chính sách để quản lý hữu hiệu. 
Những hạn chế trên đây do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân quan trọng là tính hiệu lực của văn bản pháp luật và thực thi quy định của pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

1.3. Những bất cập về nội dung văn bản
Hiện tại, Nghị định số 45/2015/NĐ-CP là văn bản pháp lý cao nhất về hoạt động đo đạc và bản đồ. Tuy nhiên do những hạn chế về quy mô phát triển và trình độ khoa học công nghệ thời điểm ban hành văn bản, nội dung Nghị định cũng như các văn bản liên quan còn có những hạn chế sau:

-  Nguyên tắc hoạt động  còn hẹp, chưa thể hiện hết phạm vi sử dụng của các sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản đồ; đặc biệt là công tác quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường; phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; 

- Tính thực thi pháp lý chưa cao do tổ chức và cơ chế thực hiện chưa có nền tảng pháp lý và cơ chế tài chính cần thiết để thực hiện. Ví dụ, chưa quy định chu kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu, quy định về giao nộp sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành chưa rõ ràng...
- Các đối tượng đề cập đến trong Nghị định và các văn bản hướng dẫn chỉ mới chú trọng đến mạng lưới đo đạc và công trình đo đạc, chưa đề cập đến hệ trọng lực và mạng lưới trọng lực quốc gia. Khái niệm “công trình xây dựng đo đạc” chưa thể hiện được vai trò của các công trình này trong đo đạc và bản đồ. Nghị định chưa có quy định về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. 
- Việc phân cấp trong Nghị định chưa rõ ràng, còn mang tính bao cấp, chưa phát huy được tính chủ động của các ngành, địa phương và nguồn lực xã hội.

- Chưa quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Nghị định mới quy định về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức, chưa đề cập đến việc cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và cơ sở đào tạo phục vụ cấp chứng chỉ.
2. Sự phát triển của Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các mục tiêu khác đối với Ngành
2.1. Công trình hạ tầng đo đạc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Các mạng lưới đo đạc quốc gia của Việt Nam mặc dù đã phục vụ tốt nhu cầu nhiệm vụ trong những năm trước đây, nhưng vẫn còn lạc hậu so với thế giới và không còn phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay và những năm tiếp theo. Việc bố trí các điểm độ cao quốc gia như hiện nay không đảm bảo độ chính xác và sự ổn định lâu dài của mốc do sự phát triển nhanh chóng của kinh tế - xã hội.
Hệ thống trạm định vị vệ tinh cố định trên lãnh thổ Việt nam chậm được triển khai; theo thiết kế được phê duyệt, mật độ bố trí các trạm còn thưa (chỉ bằng khoảng 1/10 của Nhật Bản), chưa phủ kín toàn bộ lãnh thổ.

2.2. Một số công nghệ đo đạc và bản đồ còn lạc hậu so với quốc tế, chưa đáp ứng nhu cầu công việc 
Tuy đã đưa một số công nghệ mới vào hoạt động đo đạc và bản đồ, nhưng so với mặt bằng chung của các nước tiên tiến trong khu vực, trình độ công nghệ đo đạc và bản đồ của Việt Nam vẫn lạc hậu so với . Một số công nghệ như bay chụp ảnh số, định vị vệ tinh, bay quét mặt đất bằng LiDAR, đo sâu chùm tia... đã áp dụng trong những năm qua nhưng số lượng thiết bị còn rất ít và lạc hậu; công nghệ chụp ảnh bằng thiết bị bay không người lái (UAV) hầu như chưa được áp dụng; các phần mềm chuyên ngành chưa được trang bị rộng rãi, phần lớn sử dụng không có bản quyền.
Công nghệ thông tin địa lý, công nghệ bản đồ và atlas điện tử, công nghệ bản đồ mạng chưa được quan tâm đầu tư nên hiệu quả chia sẻ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Những lạc hậu về công nghệ, đặc biệt là thu nhận, xử lý dữ liệu cũng là một trong các nguyên nhân dẫn tới hạn chế lớn đến việc tạo ra những sản phẩm đo đạc và bản đồ có giá trị cao để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
2.3. Dịch vụ, sản phẩm, dữ liệu đo đạc chưa theo kịp và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của xã hội
Sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản đồ là loại hàng hóa đặc biệt, chưa có pháp lý bản quyền rõ ràng; các sản phẩm chưa phong phú, chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội. Ngoài các sản phẩm bản đồ phục vụ giáo dục - đào tạo, phần lớn các sản phẩm, dữ liệu chủ yếu vẫn được cung cấp và sử dụng ở dạng gốc, chưa được biên tập, xuất bản thành các sản phẩm thương mại cho các đối tượng trong xã hội như bản đồ dẫn đường, bản đồ cho người mù, bản đồ cho người mù màu, bản đồ nổi... 
Việc thu phí cung cấp, sử dụng dữ liệu chưa hợp lý, chưa có cơ chế, chính sách thúc đẩy người dùng; chưa có chính sách hỗ trợ dữ liệu địa lý cho công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học.
3. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng so với yêu cầu  

Hiện nay, lĩnh vực đo đạc và bản đồ đang xảy ra tình trạng thiếu cán bộ đầu ngành chuyên môn giỏi để có thể định hướng phát triển chuyên môn, thiếu cán bộ có năng lực về chuyên môn, ngoại ngữ để tiếp thu và áp dụng có hiệu quả công nghệ mới, hiện đại. Việt Nam đang được xếp vào nhóm có trình độ đo đạc và bản đồ thấp cùng với Lào, Campuchia, Myama trong khu vực ASEAN.
Sự phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của phần lớn đội ngũ cán bộ làm công tác đo đạc và bản đồ còn hạn chế; chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ làm công tác đo đạc và bản đồ làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo chưa được quan tâm.

Tại một số địa phương, sau một thời gian không thành lập phòng chuyên môn quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ nay đã được tổ chức lại thành Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám. Tuy nhiên, lực lượng cán bộ còn thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ chuyên môn; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ chậm được triển khai, đặc biệt là kiến thức về viễn thám. 
4. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đo đạc và bản đồ từ Trung ương đến địa phương còn nhiều bất cập
4.1. Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực đo đạc và bản đồ chưa được quan tâm
Ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, mặc dù ở các bộ, ngành Trung ương có hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên nhưng gần như không có cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này; sự phối hợp giữa các bộ, ngành với với Bộ Tài nguyên và Môi trường để đề xuất kế hoạch, dự án, nhiệm vụ, phối hợp triển khai, kiểm tra công tác đo đạc và bản đồ chưa chặt chẽ.
Tình trạng này cũng xảy ra tương tự ở các địa phương. Nhiều hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành chưa có sự phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nên đã xảy ra tình trạng trùng lặp dữ liệu hoặc không thống nhất số liệu với cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ cơ bản. Đã xảy ra trường hợp số liệu giữa các ngành giao thông, xây dựng chênh lệch với số liệu của đo đạc và bản đồ cơ bản lên tới 1,0 mét về độ cao và 200 mét về vị trí (tỉnh Quảng Ngãi). 
Vai trò quản lý nhà nước đo đạc và bản đồ tại địa phương chưa được chú trọng, còn nhiều bất cập do thiếu nền tảng của hệ thống văn bản pháp lý. Mặc dù nhiều địa phương đã ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn nhưng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ tại địa phương chưa đủ mạnh để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ như: Quản lý dấu mốc đo đạc, kiểm tra tình hình xuất bản, sử dụng bản đồ, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ... 
Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước của địa phương với các tổ chức, doanh nghiệp cũng chưa chặt chẽ, chưa quản lý được hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp đo đạc và bản đồ trên địa bàn. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các cơ quan liên quan tới đo đạc và bản đồ tại địa phương chưa được tháo gỡ đồng bộ vì thiếu cơ chế pháp lý đủ mạnh để điều chỉnh. Những quy định về cấp phép, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ đã được ban hành, hướng dẫn cụ thể từ nhiều năm trước đây, nhưng do tổ chức bộ máy chưa hợp lý, nguồn lực hạn chế nên triển khai thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra về đo đạc và bản đồ ở các địa phương còn chậm, thụ động.
4.2. Chưa thể chế hóa trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Theo quy định của pháp luật, dịch vụ đo đạc và bản đồ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Mặc dù việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức đã được triển khai từ năm 2006, tuy nhiên, việc cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân chưa được triển khai. Do đó, việc quy định trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân chưa được cụ thể; chưa có cơ sở pháp lý để gắn với trách nhiệm của cá nhân với chất lượng sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản được thực hiện.
4.3. Thanh tra chuyên ngành không được tổ chức, công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ chưa thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước
Mặc dù trong thời gian gần đây, công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường một bước so với trước đây nhưng do không có tổ chức thanh tra chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, lực lượng thanh tra, kiểm tra còn mỏng, nên hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Việc chấp hành các quy định về đo đạc và bản đồ chưa nghiêm túc, tình trạng sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ không có nguồn gốc rõ ràng, các hành vi vi phạm dấu mốc đo đạc diễn ra phổ biến, nghiêm trọng ở hầu hết các địa bàn trên cả nước chưa được xử lý triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát huy được tác dụng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ của tổ chức, cá nhân.

4.4. Hoạt động đo đạc và bản đồ chưa được nhìn nhận và đánh giá đúng mức  

Mặc dù có vai trò đặc biệt quan trọng, nhưng thời gian qua vai trò của đo đạc và bản đồ chưa được xã hội hiểu và ghi nhận đúng mức, vẫn còn những hiểu biết chưa đúng về Ngành.
Công tác xã hội hóa, thương mại hóa hoạt động đo đạc và bản đồ còn nhiều bất cập, hạn chế về hành lang pháp lý.  
II. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHÍNH
Những hạn chế, bất cập của lĩnh vực đo đạc và bản đồ nêu trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, qua thực tiễn tổng kết cho thấy chủ yếu từ một số nguyên nhân chính sau:

1. Về thể chế, chính sách
Hệ thống thể chế, chính sách điều chỉnh lĩnh vực đo đạc và bản đồ, đặc biệt là các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp chưa đồng bộ, chưa đủ mạnh, đủ hiệu lực để điều chỉnh các vấn đề về kỹ thuật, chuyên môn, mang tính chuyên ngành, do đó sự phát triển của hoạt động đo đạc và bản đồ còn gặp nhiều khó khăn.

Nghị định của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ đã có các quy định nhằm điều chỉnh vấn đề có liên quan trong trường hợp bị xung đột pháp lý với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khác, tuy nhiên tầm văn bản Nghị định là chưa đủ để xử lý hiệu quả các vấn đề bất cập, hạn chế nảy sinh từ thực tiễn. 
Các quy định về bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc chưa đầy đủ tính pháp lý để xác định trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân có liên quan. Do đó, khi xảy ra các vi phạm đối với dấu mốc đo đạc, việc xử lý gặp nhiều khó khăn.
- Một số văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ còn chồng chéo hoặc chưa rõ ràng, cụ thể gây khó khăn cho chính cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Ví dụ, một số quy định kỹ thuật, định mức kinh tế về khảo sát, đo đạc công trình của ngành Xây dựng không thống nhất với quy định của ngành Tài nguyên và Môi trường; quy định về xử phạt vi phạm của xuất bản phẩm bản đồ của Bộ Thông tin và Truyền thông khi không thể hiện đầy đủ, đúng chủ quyền lãnh thổ quốc gia chưa quy định cụ thể... 
- Công tác cập nhật dữ liệu cơ sở nền địa lý, bản đồ địa hình đã được quy định nhưng chưa được triển khai theo kế hoạch, làm giảm hiệu quả của tài liệu sử dụng, gây khó khăn trong công tác quy hoạch, phát triển kinh tế.

- Việc quy hoạch, xây dựng, hiện đại hóa hạ tầng công trình đo đạc mặc dù đã có từ khá lâu nhưng chưa được chú trọng triển khai trên thực tế, làm chậm quá trình áp dụng công nghệ mới, hiện đại trong hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đo đạc và bản đồ theo Thỏa thuận khung về thừa nhận lẫn nhau giữa các nước ASEAN cho cá nhân chậm được triển khai.
- Thiếu các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin địa lý, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia nhằm tăng cường việc chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của xã hội mặc dù đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2008.
2. Về xây dựng tổ chức bộ máy
Ở cấp huyện và cấp xã chưa được giao nhiệm vụ cụ thể về quản lý nhà nước lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Trong khi theo quy định của pháp luật, đây là những cấp chính quyền cơ sở sâu sát nhất, quản lý trực tiếp và tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh của các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn quản lý.
Mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong ngành dọc của Trung ương về đo đạc và bản đồ với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các Sở Tài nguyên và Môi trường chưa chặt chẽ, phân cấp trách nhiệm chưa cụ thể. 

Xuất phát từ những đặc thù về mặt kỹ thuật của hoạt động đo đạc và bản đồ nên việc phân cấp trách nhiệm và phối hợp quản lý theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp cơ sở là rất cần thiết.
3. Về cơ chế tài chính, xã hội hóa
Nhu cầu về sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản đồ ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và các nhu cầu khác của xã hội là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các hoạt động đo đạc và bản đồ theo hướng xã hội hoá, đồng thời đòi hỏi phải có những đổi mới trong cơ chế hoạt động đo đạc và bản đồ. Những điều kiện mới nảy sinh này đòi hỏi sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Tuy nhiên cơ chế tài chính, xã hội hóa hiện nay chưa đủ động lực để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ còn thiếu so với yêu cầu, chưa thống nhất giữa các bộ, ngành. Một số đơn giá sản phẩm còn thấp, cơ chế đầu tư chưa rõ ràng nên chưa khuyến khích được sự tham gia của xã hội.
- Giá trị kinh tế - xã hội của thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ là không thể phủ nhận; tuy nhiên qua thực tế quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp nhà nước về đo đạc và bản đồ, vấn đề kinh tế, tài chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ chưa được coi là biện pháp quan trọng góp phần phát triển bền vững của hoạt động này. 
- Cơ chế, tổ chức và quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chưa bao quát hết khía cạnh thương mại và dịch vụ đối với thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. Các hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ hầu hết mang tính tự phát, có nhiều bất hợp lý, chưa có cơ chế tài chính thích hợp cho việc phát triển các hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ của xã hội.
Ví dụ, phí cung cấp 01 mảnh Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000.000 là 8.000.000 đồng, nếu thành lập bản đồ hành chính Việt Nam phải trả phí toàn bộ các mảnh bản đồ có liên quan khoảng gần 100 triệu đồng. Phí như vậy là quá cao khi sử dụng bản đồ này để thành lập các loại bản đồ chuyên đề, chuyên ngành cung cấp cho xã hội. Do đó không khuyến khích được các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ thành lập các loại bản đồ chuyên đề khi số lượng xuất bản không lớn. 
 - Cơ chế, chính sách huy động sự tham gia của khu vực tư nhân, doanh nghiệp trong đầu tư, hoạt động đo đạc và bản đồ chưa đầy đủ, đồng bộ; chưa khuyến khích và huy động được mọi nguồn lực xã hội để xây dựng, phát triển công trình hạ tầng đo đạc và các dịch vụ, kinh doanh đo đạc và bản đồ khác.

Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020 đã xác định giải pháp đến năm 2015 là “Xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ, khuyến khích các hoạt động đo đạc và bản đồ do các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước thực hiện thông qua cơ chế đấu thầu thực hiện công trình, sản phẩm” chưa được triển khai.
- Việc giám sát, thẩm định tư liệu đo đạc và bản đồ phục vụ cho việc xây dựng các sản phẩm, dữ liệu khác chưa được kiểm soát chặt chẽ. Một số sản phẩm sử dụng dữ liệu sao chép bất hợp pháp, không có nguồn gốc rõ ràng vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng và không phản ánh đúng giá trị thực của sản phẩm.

4. Công tác phổ biến thông tin, tuyên truyền về đo đạc và bản đồ 

Công tác phổ biến thông tin, tuyên truyền về đo đạc và bản đồ nói chung và phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ nói riêng chưa thực sự được coi trọng, chưa được tiến hành thường xuyên, bài bản, trọng tâm, trọng điểm. Tuyên truyền về đo đạc và bản đồ mới chỉ đề cập nhiều đến vai trò phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Điều này dẫn đến nhiều trường hợp, nhận thức của xã hội, người dân, cộng đồng còn chưa hiểu đúng về hoạt động đo đạc và bản đồ, vi phạm các quy định về bảo vệ và khai thác công trình hạ tầng đo đạc, sử dụng sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản đồ.   

Phần thứ ba
NHỮNG NỘI DUNG CẤN THỂ CHẾ HOÁ TRONG                                         DỰ ÁN LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Thông qua việc phân tích, đánh giá việc thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ nêu trên có thể thấy rằng: Các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ hiện tại chưa đầy đủ và không có hệ thống nên đã không bao quát được các hoạt động đo đạc và bản đồ đang ngày càng phát triển. Những yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra đối với hoạt động đo đạc và bản đồ cần phải được sớm xây dựng và ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ. Luật được ban hành sẽ cơ bản khắc phục, giải quyết được các bất cập, hạn chế nêu trên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xác lập cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho thúc đẩy phát triển các hoạt động đo đạc và bản đồ, phục vụ tốt hơn các nhu cầu của xã hội. 

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại trong quá trình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ giai đoạn 2002 - 2016, học tập nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm xây dựng pháp luật đo đạc và bản đồ của các quốc gia, vùng lãnh thổ như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Litva… và các khuyến cáo về chính sách pháp lý của các tổ chức quốc tế và khu vực trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị những vấn đề chính cần tập trung xem xét để đưa vào Luật Đo đạc và Bản đồ như sau:
1. Mục tiêu  
Xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ để tạo ra bước thay đổi mang tính đột phá toàn diện cho công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; làm cơ sở để hoàn thiện hệ thống pháp lý đồng bộ, thúc đẩy sự phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường; phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; nâng cao dân trí. 

Mục tiêu cơ bản của việc quản lý nhà nước các hoạt động đo đạc và bản đồ là đảm bảo chất lượng, sự thống nhất và đồng bộ của các sản phẩm đo đạc bản đồ nhằm đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu sử dụng; tránh việc đo đạc chồng chéo gây ra những tốn kém, lãng phí.

2. Nguyên tắc xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ
- Quán triệt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về vị trí quan trọng của công tác đo đạc và bản đồ trong phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường; phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; nâng cao dân trí. 

- Bảo đảm tính thống nhất của Luật Đo đạc và Bản đồ với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan.
- Đảm bảo tính kế thừa, không chồng chéo, trùng lắp các văn bản liên quan đã ban hành trước.
- Phù hợp với các quy định, cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc là thành viên.
- Bảo đảm rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, có tính khả thi và gắn với yêu cầu phân cấp, cải cách nền hành chính nhà nước.

3. Định hướng xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ
- Nhà nước thống nhất quản lý các hoạt động đo đạc và bản đồ, quy định hành lang pháp lý, chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ quốc gia đồng bộ, hiện đại nhằm đảm bảo cung cấp thông tin địa lý đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, làm nền tảng để phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, 
- Đo đạc và bản đồ cơ bản là một công việc phúc lợi công cộng phải được Nhà nước quản lý, đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện. Đầu tư cho đo đạc và bản đồ cơ bản là đầu tư cho phát triển và bảo vệ đất nước, cần phải đi trước một bước. Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cơ bản là nền tảng để phát triển các sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên đề, chuyên ngành. 
- Đẩy mạnh việc huy động nguồn lực xã hội để phát triển dịch vụ đo đạc và bản đồ. Khuyến khích các tổ chức kinh tế, cá nhân đầu tư cho sản xuất và phát triển các ứng dụng thông tin địa lý phục vụ dân trí, tiến bộ xã hội; sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu tiện ích trong đời sống.
- Tăng cường hội nhập quốc tế về đo đạc và bản đồ.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CẦN ĐƯỢC THỂ CHẾ HÓA TRONG LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ   
II. Những  nội dung chính cần được thể chế hóa trong Luật Đo đạc và Bản đồ
1. Quản lý thống nhất các hoạt động đo đạc và bản đồ

Các hoạt động đo đạc và bản đồ phải được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc, các ngành, lĩnh vực. Cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ chịu trách nhiệm thống nhất các hoạt động đo đạc và bản đồ. Hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm: 
- Hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản là việc xây dựng, quản lý, vận hành công trình hạ tầng đo đạc; thành lập các sản phẩm đo đạc và bản đồ đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho các ngành, địa phương và cộng đồng;
- Hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành là hoạt động thành lập các sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ cho nhu cầu của từng ngành, từng địa phương và cộng đồng.

Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ được thể hiện trong Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ trên cơ sở tiếp thu các quy định của Nghị định số 45/2015/NĐ-CP và bổ sung, sửa đổi để phù hợp với thực tiễn yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay.
2. Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản
Nội dung này xác định các nhiệm vụ chính của hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản nằm đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho các ngành, địa phương và cộng đồng.
a) Các mạng lưới đo đạc quốc gia: 

- Hệ tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, hệ trọng lực quốc gia

- Trách nhiệm công bố, thiết lập và tổ chức xây dựng hệ tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, hệ trọng lực quốc gia.

b) Hệ thống không ảnh: 

Nội dung này quy định việc mục đích, trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thu nhận hệ thống không ảnh (bao gồm thu nhận dữ liệu dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu viễn thám). Trong đó, quy định về việc thống nhất với Bộ tài nguyên và Môi trường về nhu cầu thu nhận hệ thống không ảnh để lập kế hoạch thống nhất.
c) Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia:
Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia gồm các tỉ lệ từ 1:2.000 – 1:1.000.000 được xây dựng đồng bộ, thống nhất trong phạm vi cả nước. Cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn được thành lập cho các đảo, cụm đảo; tỷ lệ trung bình được thành lập phủ trùm khu vực nội thủy, lãnh hải; tỷ lệ nhỏ được thành lập phủ kín vùng biển quốc gia.
Quy định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập, cập nhật bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 phần đất liền trên phạm vi quản lý để đảm bảo chủ động dữ liệu phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế của địa phương.

d) Đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia và địa giới hành chính

- Quy định cụ thể các nội dung đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia và địa giới hành chính;


- Quy định về việc thể hiện biên giới quốc gia, địa giới hành chính trên các sản phẩm bản đồ;


- Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, hướng dẫn, thẩm định biên giới quốc gia, địa giới hành chính trên các sản phẩm bản đồ
đ) Chuẩn hóa địa danh
- Yêu cầu về việc chuẩn hóa địa danh, xây dựng và cấp nhật dữ liệu địa danh.

- Trách nhiệm triển khai công tác chuẩn hóa, xây dựng và công bố cơ sở dữ liệu địa danh.
3. Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành
Nhiệm vụ chính của hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành là hoạt động thành lập các sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ cho nhu cầu của từng ngành, từng địa phương và cộng đồng.

Quy định sẽ tạo cơ sở pháp lý cao nhất để thực hiện thống nhất quản lý nhà nước, tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ đối với hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; tạo cơ chế phối hợp, trao đổi chia sẻ thông tin, dữ liệu có hiệu quả.
- Một số hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành được quy định cụ thể trong Dự thảo Luật bao gồm:

+ Đo đạc và bản đồ quốc phòng.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

+ Thành lập bản đồ hành chính.

+ Đo đạc, thành lập hải đồ.

+ Thành lập bản đồ hàng không dân dụng.

+ Đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm.

+ Thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác; bản đồ chuyên đề, tập bản đồ chuyên đề; atlas quốc gia; khảo sát địa hình, đo đạc công trình.

- Quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong quản lý, xây dựng và ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

4. Chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

a) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đo đạc và bản đồ
- Việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đo đạc và bản đồ được thực hiện đồng bộ, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành và xu hướng phát triển công nghệ.
- Các bộ, ngành, tổ chức phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản.


b) Kiểm định thiết bị sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ 

- Danh mục các thiết bị cần phải kiểm định do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Các thiết bị sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ được kiểm định theo quy định tại các cơ sở kiểm định có đủ năng lực.

c) Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

- Việc quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ phải được thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

5. Công trình hạ tầng đo đạc
- Danh mục các công trình hạ tầng đo đạc.

- Thủ tục xây dựng, quản lý các công trình hạ tầng đo đạc.

- Quy định về bảo vệ, sử dụng công trình hạ tầng đo đạc.

6. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia
Quy định nhằm đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm phục vụ các yêu cầu của quản lý và nhu cầu của xã hội; Luật cần quy định đầy đủ các chính sách về quản lý, giao nộp, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, cụ thể như sau:
a) Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
- Xác định danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

- Yêu cầu, trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Trách nhiệm quản lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; trong đoa bao gồm quy định về trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- Quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

b) Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia
Xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia trên cơ sở tích hợp thông tin, cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực, các ngành theo một hệ thống nhất  trên nền tảng của cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia là yêu cầu tất yếu khách quan của nước ta hiện nay nhằm thúc đẩy việc chia sẻ, sử dụng chung thông tin, dữ liệu không gian phục vụ quản lý và các nhu cầu của các tổ chức, cá nhân một cách thuận tiện và hiệu quả. Các nội dung cơ bản sau cần xây dựng trong Luật Đo đạc và Bản đồ:

- Quy định về trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý;
- Quy định về dữ liệu và siêu dữ liệu không gian địa lý, dịch vụ và sử dụng dữ liệu không gian địa lý;
- Quy định về Cổng thông tin địa lý quốc gia;
c) Xuất bản bản đồ

- Xác định yêu cầu đối với xuất bản phẩm bản đồ.

- Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai hoạt động xuất bản bản đồ.

7. Điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ là ngành khoa học kỹ thuật mang tính chuyên môn sâu, liên quan nhiều đến ứng dụng công nghệ, việc tham gia hoạt động đòi hỏi kinh nghiệm thực tế, kỹ năng nghề nghiệp nhất định. Thực tiễn này đòi hỏi phải có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước về năng lực hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân.
Chính sách quản lý năng lực chuyên môn về đo đạc và bản đồ giúp Nhà nước thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, chứng nhận về năng lực chuyên môn của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ với mục tiêu đảm bảo tốt nhất chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ đồng thời là điều kiện cần thiết để hội nhập khu vực và quốc tế. Cần rà soát, sửa đổi các quy định hiện hành về điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ đối với tổ chức, bổ sung quy định cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ và Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ cho cá nhân; quy định về điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức, cá nhân nước ngoài. 
Các quy định cụ thể bao gồm:
- Quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho cá nhân, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức;

- Quy định về điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập;
- Quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đo đạc và bản đồtại Việt Nam;
- Quy định về trách nhiệm quản lý, giám sát năng lực hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức, cá nhân.

8. Quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ từ Trung ương đến địa phương

Trong nội dung quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn từ Trung ương đến địa phương Luật cần làm rõ các vấn đề chủ yếu sau:
- Xác định rõ nội dung quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn để làm cơ sở pháp lý cho Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

 - Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

- Vấn đề thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đo đạc và bản đồ, xử lý vi phạm về đo đạc và bản đồ.

Trên đây là báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết thi hành phát luật về đo đạc và bản đồ giai đoạn 2002-2016, phục vụ công tác xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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